BẢN GIẢI TRÌNH VỀ DANH MỤC THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI UBND TỈNH

Để thiết lập cấu hình trên phần mềm dùng chung Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh

(Kèm theo Công văn số             /VPUBND-KSTT  ngày     /      /2018 của Văn phòng UBND tỉnh)

	STT
	Tên TTHC liên thông giải quyết giữa các sở, ban, ngành với UBND tỉnh
	Điều, khoản, số văn bản pháp luật quy định tổng thời gian thực hiện TTHC
	Điều, khoản, số văn bản pháp luật quy định về thời gian thực hiện tại UBND và VPUBND tỉnh

Trường hợp không có quy định thì giải trình lý do chuyên viên đề xuất
	Thực hiện tại VP và UBND tỉnh

	
	
	
	
	Thời gian tiếp nhận H.sơ (+) trả KQ tại TT HCC (qua đ/c Đạt)
	Thời gian giải quyết của Chuyên viên, LĐ VP và UBND tỉnh

	
	
	
	
	
	Tên chuyên viên tham mưu
	Thời gian thực hiện (không bao gồm thời gian của TTHCC)

	A
	TTHC DO SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT THAM MƯU (32 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực Thủy lợi (Chi cục Thủy lợi)

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	3
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 2, 3, 5, 6, 7, 8 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	4
	Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng kho, bến bãi, bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; chôn phế thải, chất thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000m3/ngày đêm
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	6
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc tỉnh quản lý; hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh, công trình thủy lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ hơn 1000m3/ngày đêm.

	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	II
	Lĩnh vực lâm nghiệp (Chi cục Kiểm lâm)

	1
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án thành lập trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	2
	Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê rừng hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	3
	Thủ tục giao rừng đối với tổ chức
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	4
	Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	5
	Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức.
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	6
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	7
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	8
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	9
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	10
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	11
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý.
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	12
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	13
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	14
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	15
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	16
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	17
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	18
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	19
	Thủ tục miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	20
	Thủ tục chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	21
	Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	22
	Thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	23
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	24
	Thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	25
	Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	26
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	B
	TTHC DO SỞ XÂY DỰNG THAM MƯU (22 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực Quy hoạch, kiến trúc 

	1
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	2
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	3
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	4
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố, thị xã thuộc tỉnh
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	5
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	6
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	7
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	8
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị 
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	9
	Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	10
	Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	11
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	12
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	II
	Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng

	1
	Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	III
	Lĩnh vực Phát triển đô thị 

	1
	Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	
	+ Đối với dự án không phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	+ Đối với dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng (Tổng thời gian là 67 ngày làm việc, trong đó của tỉnh là 37 ngày làm việc) 
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	2
	Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	
	+ Đối với dự án không cần lấy ý kiến của Bộ Xây dựng
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	+ Đối với dự án phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng (Tổng thời gian là 45 ngày làm việc, trong đó của tỉnh là 30 ngày làm việc)
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	 + Đối với dự án Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan (Tổng thời gian là 75 ngày làm việc, trong đó của tỉnh là 30 ngày làm việc)
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	IV
	Lĩnh vực Nhà ở

	1
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận
	
	
	02 buổi
	Thái Đông Vũ
	

	2
	Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP
	
	
	02 buổi
	Thái Đông Vũ
	

	3
	Thủ tục Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại  đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	
	
	02 buổi
	Thái Đông Vũ
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	 - Trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm 
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	
	
	
	
	
	

	V
	Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản

	1
	Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	
	
	
	
	
	
	

	C
	TTHC DO SỞ NGOẠI VỤ THAM MƯU (05 thủ tục)

	1
	Thủ tục Cử đoàn ra
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	2
	Thủ tục Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	3
	Thủ tục Cho phép đón đoàn vào
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	4
	Thủ tục Xin cấp thị thực nhập cảnh cho khách công vụ nước ngoài
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	5
	Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	D
	TTHC DO SỞ TƯ PHÁP THAM MƯU (23 thủ tục)

	1
	Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	3
	Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em (Tính từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi do Cục Nuôi con nuôi, BTP chuyển hồ sơ về)
	
	
	
	
	

	
	 + Trường hợp xác nhận đối với trẻ em thuộc diện Danh sách 1 (Chuyển HS cho Bộ Tư pháp)
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	
	 + Trường hợp ra Quyết định cho nhận nuôi trẻ em thuộc diện Danh sách 2 (Từ ngày nhận được thông báo của Bộ Tư pháp)
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	
	 + Trường hợp ra Quyết định cho nhận nuôi trẻ em thuộc diện Danh sách 1 (Từ ngày nhận được thông báo của Bộ Tư pháp)
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	4
	Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi và người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (tính từ ngày nhận được thông báo của Cục Nuôi con nuôi Bộ Tư pháp)
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	5
	Thủ tục nhập Quốc tịch Việt Nam
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	6
	Thủ tục trở lại Quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	7
	Thủ tục thôi Quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	8
	Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	9
	Thủ tục Thành lập Văn  phòng Giám định tư pháp
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	10
	Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	11
	Thủ tục Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	12
	Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	13
	Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội Luật sư
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	14
	Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	15
	Thủ tục thành lập Đoàn luật sư
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	16
	Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	17
	Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động)
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	18
	Thủ tục thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	19
	Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	20
	Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	21
	Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	22
	Thủ tục chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	23
	Thủ tục thành lập Hội công chứng viên
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	E
	TTHC DO SỞ CÔNG THƯƠNG THAM MƯU (12 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực Quản lý Công nghiệp

	1
	Thủ tục thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	2
	Thủ tục thành lập Cụm công nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	3
	Thủ tục mở rộng Cụm công nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	4
	Thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	5
	Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	6
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	7
	Thủ tục công nhận làng nghề
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	8
	Thủ tục công nhận nghề truyền thống
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	9
	Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	II
	Lĩnh vực Kỹ thuật an toàn - Môi trường

	1
	Thủ tục cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	2
	Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	3
	Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	G
	TTHC DO SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THAM MƯU (07 thủ tục)

	1
	Thủ tục: Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia 
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	2
	Thủ tục: Công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	3
	Thủ tục: Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	4
	Thủ tục: Thành lập và cho phép thành lập trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	5
	Thủ tục: Sát nhập, chia tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	6
	Thủ tục: Giải thể trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	7
	Thủ tục: Thành lập trường THPT chuyên thuộc tỉnh và trường THPT chuyên thuộc đại học, trường đại học.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	H
	TTHC DO SỞ TN&MT THAM MƯU (56 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực đất đai

	1
	Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	2
	Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	3
	Gia hạn sử dụng đất

	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức 
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	5
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	6
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	7
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	8
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	9
	Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	10
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (đối với trường hợp Giấy chứng nhận do UBND tỉnh cấp)
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	II
	Lĩnh vực biển và hải đảo

	1
	Giao khu vực biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	2
	Gia hạn quyết định giao khu vực biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	3
	Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	4
	Trả lại khu vực biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	5
	Thu hồi khu vực biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	6
	Cấp giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	7
	Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	8
	Sửa đổi bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	9
	Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	10
	Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển 
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	III
	Lĩnh vực tài nguyên nước

	1
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	2
	Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	3
	Cấp lại giấy phép tài nguyên nước
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	4
	Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	5
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	6
	Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	7
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	8
	Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	9
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	10
	Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	11
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	12
	Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	13
	Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	14
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	IV
	Lĩnh vực Khoáng sản

	1
	Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	2
	Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	3
	Hồ sơ trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	4
	Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	5
	Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	6
	Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	7
	Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	8
	Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	9
	Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	10
	Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	11
	Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	12
	Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	13
	Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Trần Đại Nghĩa
	

	V
	Lĩnh vực Môi trường

	1
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	2
	Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	3
	Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	4
	Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	5
	Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	VI
	Lĩnh vực Khí tượng thủy văn 

	1
	Thủ tục cấp phép, hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đối với tổ chức


	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	2
	Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo, khí tượng thuỷ văn đối với cá nhân
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	3
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đối với các tổ chức cá nhân.
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	4
	Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn đối với tổ chức cá nhân
	
	
	02 buổi
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	

	I
	TTHC DO BAN DÂN TỘC THAM MƯU (01 thủ tục)

	4
	Bình chọn, xét công nhận người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	K
	TTHC DO BAN QL KHU KINH TẾ THAM MƯU (08 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực Đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)


	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	2
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	3
	Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
	
	
	
	
	

	
	 + Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư UBND tỉnh 
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	
	 + Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh   Hùng
	

	4
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
	
	
	
	
	

	
	 + Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh


	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	
	 + Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	5
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	6
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ


	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	7
	Chuyển nhượng dự án đầu tư
	
	
	
	
	

	
	 + Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	
	 + Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	
	 + Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	
	 + Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	II
	Lĩnh vực Thương mại và Doanh nghiệp

	1
	Thủ tục tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định (theo Quyết định 945/QĐ-UBND ngày 01/4/2016)
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	L
	TTHC DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THAM MƯU (35 thủ tục)

	I
	Đầu tư bằng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

	1
	Thủ tục Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án.
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	2
	Thủ tục Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	3
	Thủ tục Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN).
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	4
	Thủ tục Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)
	
	
	02 buổi
	Đoàn Thanh Hải
	

	II
	Đầu tư trong nước 

	1
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đtư của Thủ tướng Chính phủ
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	2
	Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	3
	Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	4
	Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	5
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	6
	Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) theo QĐ 01/2017/QĐ-UBND
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	III
	Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 

	1
	Thủ tục Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho Doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp Nông thôn
	
	
	02 buổi
	Trần Mạnh Hùng
	

	IV
	Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu  

	1
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	2
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	3
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	4
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	5
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	6
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	7
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	8
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	V
	Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

	1
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	2
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST) trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	3
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	4
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMT, HSYC) trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	5
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	6
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	7
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án PPP nhóm A, B, C do UBND tỉnh lập
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	8
	Thủ tục Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án PPP của nhà đầu tư
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	VI
	Đầu tư công 

	1
	Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương (đối với dự án nhóm B, C)
	
	
	02 buổi
	Trần Văn Hoài phối hợp với Đặng Trung Kiên và Phan Mạnh Linh
	

	2
	Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương (đối với dự án nhóm B, C)
	
	
	02 buổi
	Trần Văn Hoài phối hợp với Đặng Trung Kiên và Phan Mạnh Linh
	

	3
	Thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng do UBND tỉnh quản lý
	
	
	02 buổi
	Trần Văn Hoài phối hợp với Đặng Trung Kiên và Phan Mạnh Linh
	

	4
	Thẩm định dự án/điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách
	
	
	02 buổi
	Trần Văn Hoài phối hợp với Đặng Trung Kiên và Phan Mạnh Linh
	

	5
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách
	
	
	02 buổi
	Hoàng Văn Sáu
	

	VII
	Thành lập và hoạt động của Cty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu 

	1
	Thủ tục Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	2
	Thủ tục Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	3
	Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập Công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	M
	TTHC DO SỞ TÀI CHÍNH THAM MƯU (11 thủ tục)

	1
	Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN
	
	
	02 buổi
	Thái Đông Vũ phối hợp với Trần Văn Hoài và Hoàng Văn Sáu
	

	2
	Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
	
	
	02 buổi
	Lý Công Toàn
	

	3
	Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
	
	
	02 buổi
	Trịnh Thị 

Phương Linh
	

	4
	Thủ tục Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trịnh Thị 

Phương Linh
	

	5
	Thủ tục cấp bù miễn thu thuỷ lợi phí
	
	
	02 buổi
	Đặng Quốc Khánh
	

	6
	Thủ tục Thẩm định các khoản cấp hỗ trợ
	
	
	02 buổi
	Đặng Quốc Khánh
	

	7
	Thủ tục Chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	8
	Thủ tục Chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên


	
	
	02 buổi
	Nguyễn Việt Hà
	

	9
	Thủ tục Chi trả nợ dân


	
	
	02 buổi
	Đặng Quốc Khánh
	

	10
	Thủ tục Giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại Công ty nhà nước
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	11
	Thủ tục Kiểm tra Báo cáo Tài chính năm đối với DNNN
	
	
	02 buổi
	Trịnh Thị Phương Linh
	

	N
	TTHC DO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THAM MƯU (16 thủ tục)

	1
	Thủ tục Công nhận lại "cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	2
	Thủ tục cấp phép Tổ chức Lễ hội           
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	3
	Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	4
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	5
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	6
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	7
	Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	8
	Thủ tục cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	9
	Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	10
	Thủ tục công  nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	11
	Thủ tục cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	12
	Thủ tục cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương      
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	13
	Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	14
	Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu.
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	15
	Thủ trục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	16
	Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	
	
	02 buổi
	Lê Duy Đồng
	

	O
	TTHC DO SỞ NỘI VỤ THAM MƯU (20 thủ tục)

	1
	Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	2
	Phê duyệt Điều lệ (Quy chế) hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	3
	Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	4
	Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	5
	Chia tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	6
	Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	7
	Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	8
	Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	9
	Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	10
	Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	11
	Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	12
	Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện)
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	13
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo chuyên đề
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	14
	Thủ trục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	15
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	16
	Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết công tác năm
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	17
	Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	18
	Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	19
	Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu Cụm, Khối thi đua của tỉnh
	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	20
	Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố, DOANH NGHIệP


	
	
	02 buổi
	Trần Hữu Dân
	

	P
	TTHC DO SỞ KH&CN TỈNH THAM MƯU (03 thủ tục)

	1
	Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	2
	Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	
	
	02 buổi
	Dương Thị Bình
	

	3
	Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
	
	
	02 buổi
	Nguyễn Thị Hồng Thái
	

	Q
	TTHC DO SỞ LĐTB&XH THAM MƯU (14 thủ tục)

	I
	Lĩnh vực Lao động việc làm
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	3
	Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	II
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	2
	Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	3
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	4
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	5
	 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	III
	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

	1
	Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	2
	Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	3
	Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	4
	Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	5
	Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	6
	Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	
	02 buổi
	Đinh Thị Hương Giang
	

	
	Tổng cộng: 265 thủ tục


2

